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Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh 
Địa điểm: phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Doanh nghiệp Hà Nam
Tổng số căn hộ (căn chung cư): 372 căn
Để bán: 298 căn
Để cho thuê: 74 căn

Họ và tên
Quan hệ với 

chủ hộ 
CCCD/CMND Ngày cấp Nơi cấp Số hộ khẩu Thôn Xã/phường Huyện Tỉnh Tên công ty Địa chỉ

1 Phạm Thị Mơ vợ ĐT7 034186007453 24/6/2021
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230089601 Duy Minh Duy Tiên Hà Nam
Trường 

mầm non 
duy hải

Phường 
Duy Hải, 
Duy Tiên

Nguyễn Ngọc Toàn chủ hộ 035083005507
Nguyễn Ngọc Mai con
Nguyễn Ngọc Tiến con
Nguyễn Trà My con

2
Nguyễn Thị 
Oanh

vợ ĐT5 168174319 25/09/2012
CA tỉnh 
Hà Nam

Kế toán 230093981 Mộc Nam Duy Tiên Hà Nam
Công ty 

TNHH Bảo 
Sơn

Duy Tiên

Lương Mạnh Cường chủ hộ 168013076
Lương Phương Dung con

Lương Thủy Tiên con

3
Lê Thị Minh 
Hoè

chủ hộ ĐT5 035182010907 05/09/2021
Cục cảnh 

sát 
QLHC

Nhân 
viên VP

230250415 Duy Minh Duy Tiên Hà Nam

CT TNHH 
Anam 

Electric Việt 
Nam

Kim Bảng

Trần Văn Nhơn
(không có 
trong hộ 

khẩu)
036086000994

Trần Anh Tuấn con

Trần Nhật Minh con

4
Vũ Thị Ngọc 
Hân

vợ ĐT5 035190004011 16/12/2021
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230068278 Yên Bắc Duy Tiên Hà Nam
CT TNHH 
Kuwanna

Duy Tiên

Vũ Văn Việt chủ hộ 168256755

Vũ Văn Vịnh con

Vũ Thị Anh Thư con

Nơi làm việc

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh

(Kèm theo Văn bản số:           /SXD-QHKT ngày      /     /2023 của Sở Xây dựng)

STT
Họ tên người 

đề nghị

Thành viên hộ gia đình Đối tượng 
(theo Đ49 

Luật nhà ở)
SĐT

CCCD/CMND
Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú
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5
Nguyễn Thị 
Châm

vợ ĐT5 035186004298 19/04/2019
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230121133
Bạch 

Thượng
Duy Tiên Hà Nam

CT TNHH 
Đầu tư xây 
dựng Đăng 

Dương

Duy Tiên

Trần Mạnh Hùng chủ hộ 035082004491

Trần Khánh Ly con

Trần Kiều Thanh con

Trần Trường Sơn con

6
Nguyễn Thị 
Oanh

vợ ĐT5 035185008265 08/10/2021
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230289701 Duy Minh Duy Tiên Hà Nam

CT TNHH 
trang sức 
mỹ nghệ 
Lee  Việt 

Nam

Duy Tiên

Nguyễn Ngọc Thắng chủ hộ 035084005677

Nguyễn Quốc Thái con

Nguyễn Ngọc Thế con
Nguyễn Tiến Duy con

7 Cao Thị Vĩnh vợ ĐT5 001184031695 24/6/2021
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230089800 Duy Minh Duy Tiên Hà Nam CT Sinfonia Duy Tiên

Dương Ngọc Hiếu chủ hộ 035080002937

Dương Thanh Thảo con

Dương Ngọc Huyền con

Dương Tiến Sĩ con

8 Nguyễn Thị Nga vợ ĐT5 168426148 31/7/2019
Công An 
Hà Nam

230290560 Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam

CT TNHH 
Hệ thống 
dây dẫn 

Sumi Việt 
Nam

Duy Tiên

Lê Quyết chủ hộ 168276392

Lê Phú Trọng con
Lê Ngọc Bảo Yến con

9
Nguyễn Thị 
Thanh Hương

vợ ĐT5 113602673 16/6/2011
Công an 

Hòa 
Bình

230289165 Hoàng Đông Duy Tiên Hà Nam

Bệnh viện 
đa khoa Hà 
Nội Đồng 

Văn

Duy Tiên

Nguyễn Văn Linh chủ hộ 168256300

Nguyễn Đình Long con
Nguyễn Đình Nhật con

10 Đỗ Trọng Thủy ĐT5 168484143 21/5/2014
Công an 
Hà Nam

Trác Văn Duy Tiên Hà Nam

CT TNHH 
MTV 

Thương mại 
Long Thành 

HT

Duy Tiên

Trần Thị Phương Thảo vợ 035300003684
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Đỗ Hải Phong con

11
Nguyễn Văn 
Tuấn

chủ hộ ĐT5 035081002037 24/6/2021
Cục cảnh 

sát 
QLHC

Hoàng Đông Duy Tiên Hà Nam

CT TNHH 
Huy Hoàng 

Phương 
Đông

Duy Tiên

Vũ Thị Thu Hằng vợ 035184003032
Nguyễn Thị Hương 
Giang

con 035306007876

Nguyễn Hồng Ánh con
Nguyễn Hồng Vân con

12
Nguyễn Thị 
Ngân

chủ hộ ĐT5 168389370 11/01/2008
Công an 
Hà Nam

230364817 Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam
CT TNHH 
Senyang

Duy Tiên

Lê Xuân Khoa con
Lê Xuân Mạnh con 035206000925

13
Phạm Thị Bích 
Vân

vợ ĐT5 033184005285 17/01/2018
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230123136 Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam
CT TNHH 
XD và TM 

Đĩnh Hường
Phủ Lý

Đỗ Văn Khánh chủ hộ 035082003119
Đỗ Việt Tuấn con
Đỗ Trường Sơn con

14 Trần Thị Quỳnh vợ ĐT5 035192003421 29/06/2020
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230360099 Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam

CT TNHH 
OHTSUKA 
SANGYO 

MATERIAL

Duy Tiên

Trần Văn Dũng chủ hộ 035092004545
Trần Gia Bảo con
Trần Gia Lâm con

15
Nguyễn Văn 
Thanh

chủ hộ ĐT5 035094002680 10/05/2018
Cục cảnh 

sát 
QLHC

Thanh Sơn
Kim 
Bảng

Hà Nam
CT TNHH 
TDS Việt 

Nam
Duy Tiên

16 Đỗ Thị Hảo vợ ĐT5 035187002128 23/8/2017
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230020248 Đại Cương
Kim 
Bảng

Hà Nam
CT TNHH 
mỹ nghệ 

Shine
Duy Tiên

Phùng Khanh Duy chủ hộ 035087009991
Phùng Hữu Anh Khoa con
Phùng An Chi con

17 Vũ Thị Thanh chủ hộ ĐT5 035187005409 30/7/2020
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230347035 Nguyễn Uý
Kim 
Bảng

Hà Nam
CT TNHH 
MINJAE 
Fasshion

Duy Tiên

Dương Phú An con
Dương Văn Tú chồng 142764014
Dương Phúc Lâm con

18 Phan Thị Tuyết vợ ĐT5 035195001207 05/01/2021
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230315429 Tân Sơn
Kim 
Bảng

Hà Nam

CT TNHH 
công nghiệp 
cailan Việt 

Nam

Phủ Lý

Phạm Tiến Tuấn chủ hộ 035095000233
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Phạm Yến Vy con
Phạm Minh Lộc con

19 Phan Thị Nụ vợ ĐT5 035196000418 20/08/2021
Cục cảnh 

sát 
QLHC

Tân Sơn
Kim 
Bảng

Hà Nam
CT CP may 
xuất khẩu 

Ganet
Kim Bảng

Nguyễn Văn Hiệp chủ hộ 035094000766
Nguyễn Khánh Nam con
Nguyễn Khải Đăng con

20
Nguyễn Văn 
Đoàn

chủ hộ ĐT5 035085004717 24/06/2021
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230266425 Hoàng Tây
Kim 
Bảng

Hà Nam

Chi nhánh 
CT TNHH 
Cargill Việt 

Nam

Duy Tiên

Nguyễn Thị May vợ 035189002688
Nguyễn Ngọc Bảo An con
Nguyễn Đức Trọng con

21 Nguyễn Thị Mai chủ hộ ĐT5 035189000975 25/11/2016
Cục cảnh 

sát 
QLHC

Nhật Tân
Kim 
Bảng

Hà Nam

CT TNHH 
Seyang 

comporation 
VN

Kim Bảng

22 Vũ Song Hào chủ hộ ĐT5 035083001755 12/01/2016
Cục cảnh 

sát 
QLHC

Văn Xá
Kim 
Bảng

Hà Nam
CT CP vải 

địa kỹ thuật
Duy Tiên

Nguyễn Thị Thanh 
Ngấn

vợ 035186001349

Vũ Ngọc Bảo Châm con
Vũ Anh Khoa con

23 Vũ Thị Thu vợ ĐT5 017472747 14/05/2013
Công an 
Hà Nội

230327313 Tiên Hải Phủ Lý Hà Nam

CT TNHH 
Ohtsuka 
Sangyu 

Material VN

Duy Tiên

Vũ Tuấn Anh chủ hộ 168251144
Vũ Phan Anh con
Vũ Anh Tiến con

24
Nguyễn Thị Thu 
Hòa

vợ ĐT5 035190002862 22/10/2018
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230317064
Quang 
Trung

Phủ Lý Hà Nam

CT TNHH 
sản xuất đồ 
chơi Vinh 

Quang

Phủ Lý

Trần Quyết Thắng chủ hộ 035090001110
Trần Phương Duyên con

25
Nguyễn Thị Thu 
Huyền

vợ ĐT5 035186002472 09/08/2017
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230273967
Thanh 
Tuyền

Phủ Lý Hà Nam
CT TNHH 
HTCTech

Phủ Lý

Nguyễn Hữu Diệm chủ hộ
Nguyễn Gia Tuệ con
Nguyễn Gia Lập con

26 Bùi Thị Chuyên vợ ĐT5 168170110 14/10/2011
Công An 
Hà Nam

230328112 Phù Vân Phủ Lý Hà Nam
CT Dasan 

Vina
Phủ Lý

Trần Quốc Hương chủ hộ 168161690
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Trần Hải Đăng con
Trần Đăng Khoa con

Đối tượng 4

27 Nguyễn Văn Ái chủ hộ ĐT4 035063002338 18/2/2019
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230254506 Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam

28 Bạch Thị Tình chủ hộ ĐT4 035182002854 25/10/2017
Cục cảnh 

sát 
QLHC

Lao động 
tự do

230334652 Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam

Bùi Đức Long con

29 Lê Minh Hải chủ hộ ĐT4 035180000768 28/09/2021
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230334654 Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam

Kiều Duy Phúc con
Kiều Công Đức con

30
Hoàng Tiến 
Dũng

chủ hộ ĐT4 035083004036 24/6/2021
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230341137 Tiên Sơn Duy Tiên Hà Nam

31 Trần Thị Thắm vợ ĐT4 035185009875 08/10/2021
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230332985 Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam

Nguyễn Đức Thuận chủ hộ 035081015358
Nguyễn Đức Quang con
Nguyễn Thiên Khôi con

32 Bạch Thị Thuật vợ ĐT4 035186003969 12/06/2018
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230343383 Yên Nam Duy Tiên Hà Nam

Trần Quang Vinh chủ hộ 168096310
Trần Mạnh Quân con

33
Nguyễn Thị Thu 
Hiền

vợ ĐT4 168217384 09/09/2008
Công an 
Hà Nam

230339135 Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam

Nguyễn Sỹ Hiệp chủ hộ 168207747
Nguyễn Chí Thiện con
Nguyễn Minh Anh con

34
Nguyễn Thanh 
Hải

chủ hộ ĐT4 035074001359 25/4/2021
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230119295 Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam

Nghiêm Thùy Dương vợ 035181011249
Nguyễn Hà Phương con
Nguyễn Hà Anh con
Nguyễn Thành Hải Đăng con

35 Trần Văn Đô chủ hộ ĐT4 168460410 25/4/2012
Công An 
Hà Nam

Tiên Sơn Duy Tiên Hà Nam

36
Nguyễn Chí 
Thiện

chủ hộ ĐT4 035091004881 19/8/2021
Cục cảnh 

sát 
QLHC

230331165
TT Tân 
Thanh

Thanh 
Liêm

Hà Nam

Nguyễn Thị Minh Tâm vợ 037192002024
Nguyễn Bảo Minh 
Châu

con


